
Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

1 Nguyễn Thị Gái 04/02/1980 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Phú 

Hòa 

Đông, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Số 147L, ấp 

11A, xã Phú 

Hòa Đông, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

12/12

phổ 

thông

Cử nhân 

Luật học; 

Trung cấp 

Quản lý đất 

đai; Trung 

cấp Hành 

chính

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B

Ủy viên 

Ban Văn 

hóa – Xã 

hội

HĐND-

UBND xã 

Phú Hòa 

Đông

Dự bị 

29/08/2005

Chính thức 

29/08/2006

Đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

xã Phú 

Hòa Đông 

nhiệm kỳ 

2021-2026

2 Trần Tuấn Khanh 05/7/1980 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Phú 

Hòa 

Đông, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Ấp Cây 

Trâm, xã 

Phú Hòa 

Đông, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

12/12

phổ 

thông

Kỹ sư Quản 

lý đất đai

Thạc sĩ 

Quản lý 

đô thị và 

công 

trình

Cao cấp

Tiếng 

Anh -  

IELTS 

5.0

Ủy viên 

BTV Đảng 

ủy/ Phó 

Chủ tịch 

UBND xã

HĐND-

UBND xã 

Phú Hòa 

Đông

Dự bị 

22/01/2015

Chính thức 

22/01/2016

3 Hồ Ngọc Nam 03/01/1986 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Phú 

Hòa 

Đông, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Số 10/4, 

đường Phú 

Mỹ, ấp Phú 

Mỹ 2, xã 

Phú Hòa 

Đông, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

12/12

phổ 

thông

Cử nhân 

Luật

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B

Phó Bí thư 

Chi bộ/ 

Trưởng ấp 

Chợ

Ấp Chợ, 

xã Phú 

Hòa Đông

Dự bị 

05/9/2015

Chính thức 

05/9/2016

4 Đặng Tấn Thành 16/3/1999 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Phú 

Hòa 

Đông, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Ấp Phú 

Thuận, xã 

Phú Hòa 

Đông, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

12/12

phổ 

thông

Cử nhân 

Quan hệ 

Quốc tế

Sơ cấp

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B

Ủy viên 

BCH Xã 

đoàn, Bí 

thư Chi 

đoàn ấp 

Phú Thuận

Ban nhân 

dân ấp 

Phú 

Thuận

5 Trần Thị Thoa 28/12/1984 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Chất 

Bình, tỉnh 

Ninh Bình

Số 2/6 

đường 191, 

ấp 2, xã 

Bình Mỹ, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

12/12

phổ 

thông

Cử nhân 

Giáo dục 

mầm non

Thạc sĩ 

Quản lý 

giáo dục

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B

Hiệu 

trưởng 

Trường 

Mầm non 

Tân Thạnh 

Tây

Trường 

Mầm non 

Tân 

Thạnh 

Tây

Dự bị 

18/06/2014

Chính thức 

18/06/2015

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 09 là 03 người

Họ và tên
(2)

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI  ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHÚ HÒA ĐÔNG, KHÓA XIII

NHIỆM KỲ 2026 - 2031

                                                                 Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân 

tộc

Đơn vị bầu cử số: 09

Gồm: ấp Phú Trung, ấp Phú Lợi, ấp Phú Lợi 2, ấp Chợ, ấp Phú Thuận, ấp Phú Thuận 2

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

Đại biểu 

HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

NGUYỄN VĂN NGHĨA

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ PHÚ HÒA ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Hòa Đông, ngày 12 tháng 02 năm 2026

STT
Ngày, tháng, 

năm sinh

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Tôn 

giáo
Quê quán

Nơi ở hiện 

nay

Trình độ

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ

Nơi công 

tác


